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I.  MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1. Giới thiệu các module 


Bài thi được thực hiện trên tấm panel điện 2400 x 1200 x 20 mm
Module 1  
 Thi công các tuyến ống, máng PVC, tủ điện và hộp nối dây

Module 2
Lắp mạch điều khiển 2 động cơ KĐB ba pha sử dụng bộ lập trình  LOGO! 230RCE kết hợp với contactor và bộ overload. 
· Mạch điện động lực và mạch điện điều khiển bao gồm: hai động cơ điện không đồng bộ ba pha làm việc tuần tự và có thể điều khiển ở 2 nơi nhờ các nút nhấn Emergentcy Off, OFF1, OFF2, ON1, ON2, ON3, ON4 kết hợp với bộ LOGO và các contactor MC1, MC2, MC3, MC4 theo yêu cầu sau:
· Mở máy theo trình tự: Động cơ M1 mở máy trước, khi động cơ M1 chuyển từ chế độ khởi động sao sang chế độ làm việc tam giác thì động cơ bơm nước M2 mới hoạt động. Trong đó động cơ M1 khởi động ở chế độ sao trong 10s và sau 15s tự động chuyển sang làm việc ở chế độ tam giác. 

· Dừng máy theo đồng thời cả 2 động cơ M1 và M2 bằng nút nhấn Off1 hoặc Off2.
· Các động cơ được bảo vệ quá tải bằng rơle bảo vệ quá tải overload OL1, OL2. Ngoài ra mạch được bảo vệ ngắn mạch bằng các CB2 và CB3.
· Các đèn tín hiệu H5, H6 và H7 hiển thị nguồn pha. Các đèn tín hiệu H8 và H9 hiển thị chế độ làm việc của động cơ M1 và M2: Đèn màu xanh H8 hiển thị chế độ làm việc của động cơ M1 và đèn màu vàng H9 hiển thị chế độ làm việc của động cơ M2. 
· Động cơ M1 sử dụng dây điện CV 2.5mm2 và động cơ M2 sử dụng dây điện CV 1.0mm2
· Sơ đồ bố trí thiết bị, sơ đồ cung cấp điện và sơ đồ nguyên lý điều khiển động cơ được mô tả trên các bản vẽ 01, 02, 03 và 04.
Module 3  
Lập trình cho LOGO và vận hành hệ thống điện theo yêu cầu ở module 2
Module 4  
Lắp mạch chiếu sáng

Mạch điện chiếu sáng gồm các bộ đèn: H1, H2, H3 và  H4 trong đó 

· Đèn H2 được đóng tắt bằng các công tắt S3 và S4.
· Đèn H1 và H3 được đóng ngắt bằng công tắc S1.

· Đèn H4 được đóng ngắt bằng công tắc S2. Ổ cắm P2 và đèn H4 được khống chế bởi bộ hẹn giờ TIMER 24h và được bảo vệ bằng CB5
· Mạch điện sử dụng hai ổ cắm một pha P1 và P2 có nối đất bảo vệ.
· Đèn H1, H2, H3 và ổ cắm P1 được bảo vệ bằng CB4. 
· Các sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ mạch điện được thể hiện trên các bản vẽ 01 và 05.
II.  YÊU CẦU KỸ THUẬT
· Thí sinh lập trình trực tiếp trên LOGO! 230RCE
· Thí sinh phải kẻ đường chuẩn ngang và đường chuẩn dọc rõ ràng trên panel điện. Thí sinh sử dụng thước thủy (Level/ Nivaux) để xác định đường chuẩn ngang và đường chuẩn dọc. 

· Các thiết bị trong tủ điều khiển MCT được lắp đặt chắc chắn trên các thanh ray và trên mặt tủ. Dây dẫn đi trong tủ phải gọn đẹp, đúng yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu bản vẽ. Dây điện điều khiển và động lực không được bẻ vuông góc làm dây biến dạng, 
· Thiết bị phải được lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ 01 và 02.
· Các dây điện nguồn điện cung cấp cho toàn bộ mạch điện và các đầu dây ra động cơ phải được lắp trên terminal đúng theo yêu cầu bản vẽ. Các trạm nối không được quá hai đầu dây. Không được có mối nối dây điện trong các tuyến ống PVC hay trong máng nhựa. Dây dẫn trên panel gỗ được đi trong các tuyến ống PVC và máng nhựa theo yêu cầu của đề thi. 

· Dây dẫn được sử dụng đúng kích thước và màu theo yêu cầu của bản vẽ. Các đầu dây đấu vào thiết bị và terminal phải được bấm cose kim và không để lộ phần đồng. Nguồn POS vào được sử dụng cáp 3 pha 5 lõi 2.5 mm2 
· Đáy tủ MCT chỉ được khoan 03 lỗ và bắt 3 khớp nối ren với thân máng nhựa.

· Thân máng phải được cố định chắc chắn trên panel điện theo đường chuẩn ngang và thân máng không được hở hay mấp mô. Nắp máng nhựa phải khít. 

· Bán kính uốn ống không được nhỏ hơn 6 lần đường kính ống (RUỐN ≥ 120mm) 

· Tại các vị trí uốn ống, ống không bị gợn, bị đổi màu, bị nứt hay bị biến dạng. Các tuyến ống phải liên tục và không được sử dụng khớp nối. 

· Tất cả các đầu ống nối vào các hộp nối dây, máng và tủ A1 phải có khớp nối ren. Các khớp nối phải được bắt chắc chắn. 

· Các hộp nối phải được bắt cố định và chắc chắn trên panel điện. Đáy hộp nối phải được ép sát mặt phẳng panel điện. Nắp và hộp phải được bắt 4 vít tương ứng với số lỗ có trên nắp và hộp nối.
· Sai số cho phép của các kích thước là ( 2mm  đối với các số đo trong khoảng từ   0 ( 500mm và ( 3 mm đối với các số đo lớn hơn 500 mm. 

· Khoảng cách giữa các kẹp giữ ống tối đa là 350 mm.

· Giá trị điện trở cách điện giữa các dây pha và với dây trung tính không được nhỏ hơn 5 M(. 

· Thí sinh phải mang giày bảo hộ, găng tay và kiếng bảo hộ trong suốt thời gian thi. Ngoại trừ khi lập trình LOGO! 230RCE 
· Thí sinh được phép sử dụng dưỡng để uốn ống PVC

# # #----# # #----# # # 
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[image: image1.emf]Sử dụng máng nhựa 60x40 mm và ống nhựa PVC 
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TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

	STT
	DIỄN GIẢI
	ĐIỂM

	I
	ĐIỂM  CHỨC NĂNG
	30
	

	· Trong quá trình vận hành mạch điện, nếu xảy ra sự cố ngắn mạch thì bài thi bị loại. 

· Thí sinh chỉ được kiểm tra điện 01 lần trong suốt quá trình thi với sự cho phép của các giám khảo.

· Mỗi lần phạm lỗi sẽ bị trừ điểm thành phần.

	1
	Đóng RCCB1
	Mạch điện động lực và chiếu sáng sẵn sàng nhưng chưa có phản ứng. Các đèn báo pha sáng
	1
	

	2
	Đóng CB2 và CB3
	Mạch điện điều khiển động cơ sẵn sàng hoạt động
	1
	

	3
	Ấn nút ON1hoặc ON3
	Động cơ M1 hoạt động khởi động ở chế độ sao ( 10s đầu )
	2
	

	4
	
	Đèn xanh H8 sáng
	1
	

	5
	
	Sau 15s, động cơ M1 chuyển sang làm việc chế độ tam giác
	2
	

	6
	Ấn nút ON2 hoặc ON4
	Động cơ M2 
	2
	

	7
	
	Đèn vàng H9 sáng
	1
	

	7
	Ấn nút OFF1 hoặc OFF2
	Động cơ M1 và M2 dừng hoạt động 
	2
	

	8
	
	Đèn H8 và H9 tắt
	2
	

	9
	Test tác động overload OL1
	Động cơ M1 ngừng hoạt động  
	1
	

	10
	Test tác động overload OL2
	Động cơ M2 ngừng hoạt động  
	1
	

	11
	Test nút dừng khẩn cấp
	Nguồn điện cấp cho LOGO bị ngắt nguồn
	1
	

	12
	Đóng CB4
	Ổ cắm P1 có điện (Ổ cắm đấu đúng cực tính)
	2
	

	13
	
	Dây PE ở ổ cắm P1 có tác dụng 
	1
	

	14
	Tác động công tắt S1
	Đèn H1 và H3 sáng
	2
	

	15
	Tác động công tắt S3/S4
	Đèn H2 hoạt động
	2
	

	16
	Đóng CB5 
	Ổ cắm P2 có điện (Ổ cắm đấu đúng cực tính)
	2
	

	17
	
	Dây PE ở ổ cắm P2 có tác dụng
	1
	

	18
	Tác động công tắt S2
	Đèn H4 hoạt động 
(Dây pha đấu vào công tắc S2)
	2
	

	II
	KÍCH THƯỚC
	25
	

	· Điểm kích thước chỉ được tính khi đường chuẩn dọc và ngang được kẻ rõ ràng trên Panel điện. Các kích thước được tính theo đường chuẩn ngang và đường chuẩn dọc.

· Đường chuẩn ngang và chuẩn dọc phải được lấy theo thước thủy.

· Mỗi lỗi vi phạm sẽ bị trừ theo điểm thành phần
KÍCH THƯỚC ( 500 mm ( 2 mm và KÍCH THƯỚC > 500mm ( 3 mm

	1
	Cạnh dưới máng nhựa (1) trùng với đường chuẩn dọc
	1
	

	2
	Cạnh dưới của máng nhựa (3) đến đường chuẩn ngang    = 200 mm
	1
	

	3
	Máng nhựa (2) nghiên 450
	1
	

	4
	Khe hở các mép máng nhựa không lớn hơn 0.7 mm
	1
	

	5
	Cạnh phải tủ điện MCT trùng với đường chuẩn dọc (Theo phương vuông góc)
	1
	

	6
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm ống 1
=  1000 
mm
	1
	

	7
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm ống 2 
=  1300 
mm
	1
	

	8
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm ống 3
=  1300 
mm
	1
	

	9
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 1
=  550 
mm
	1
	

	10
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 3
=  550 
mm
	1
	

	11
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 5
=  
350 mm
	1
	

	12
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 6
=  200 mm
	1
	

	13
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 7
=  50 
mm
	1
	

	14
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm ống 8
=  300 
mm
	1
	

	15
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm ống 6
=  750 
mm
	1
	

	16
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 9
=  400 
mm
	1
	

	17
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm ống 10
=  500 
mm
	1
	

	18
	Từ đường chuẩn dọc đến ống 4
=  500 
mm
	1
	

	19
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm S4
=  300 
mm
	1
	

	20
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm P1
=  600 
mm
	1
	

	21
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm S2
=  300 
mm
	1
	

	22
	Từ đường chuẩn ngang đến tâm P2
=  600 
mm
	1
	

	23
	Từ đường chuẩn ngang đến cạnh trên X2
=  800 
mm
	1
	

	24
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm box H1
=  400 
mm
	1
	

	25
	Từ đường chuẩn dọc đến tâm box  H3
=  200 
mm
	1
	

	III
	ĐƯỜNG DẪN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
	25
	

	· Sử dụng thước thủy của thí sinh hoặc thước thủy của giám khảo. Điểm kích thước chỉ được tính nếu “giọt nước” nằm trong phạm vi 2 vạch sơn (vạch trong) của thước thủy.
· Độ chắc chắn của nút nhấn, đèn báo và khớp nối ren nếu xoay được hơn ½ vòng sẽ không được tính điểm thành phần (Trừ 0.25 điểm/ khớp nối)

· Mỗi thiết bị và hộp nối thiếu 01 vít sẽ trừ 25% điểm, thiếu 02 vít trừ 50% điểm, thiếu 3 vít trừ 75% điểm và thiếu 04 vít không tính điểm thành phần

	1
	Máng đèn H4 chắc chắn và cân bằng
	1
	

	2
	Box H1 cân bằng và đáy box được bắt 4 vít, nắp box được bắt 04 vít và 2 vít ở đuôi đèn
	1
	

	3
	Box H3 cân bằng và đáy box được bắt 4 vít, nắp box được bắt 04 vít và 2 vít ở đuôi đèn
	1
	

	4
	Box S1-S3 cân bằng, đáy box được bắt 4 vít, 02 vít ở nắp và mặt nạ được lắp ngay ngắn
	1
	

	5
	Box P2 cân bằng và đáy được bắt 4 vít và 04 vít ở nắp   
	1
	

	6
	Box B1 bắt ngay ngắn cân bằng và đáy được bắt 4 vít và 04 vít ở nắp   
	1
	

	7
	Terminal X2 bắt ngay ngắn và lắp nắp bảo vệ 
	1
	

	8
	Box S4 cân bằng, đáy box được bắt 4 vít, 02 vít ở nắp và mặt nạ được lắp ngay ngắn  
	1
	

	9
	Box P1 cân bằng, đáy box được bắt 4 vít, 02 vít ở nắp và mặt nạ được lắp ngay ngắn  
	1
	

	10
	Box S2 cân bằng, đáy box bắt 4 vít, 02 vít ở nắp và mặt nạ được lắp ngay ngắn  
	1
	

	11
	TIMER 24h được bắt chắc chắn  
	1
	

	12
	Ống PVC 1 cân bằng và góc uốn đúng theo yêu cầu kỹ thuật   ≥ 120 mm
	1
	

	13
	Ống PVC 2 và PVC 10 cân bằng  
	1
	

	14
	Ống PVC 3 cân bằng và góc uốn đúng theo yêu cầu kỹ thuật  ≥ 120 mm
	1
	

	15
	Ống PVC 6 cân bằng và  góc uốn đúng theo yêu cầu kỹ thuật  
	1
	

	16
	Ống PVC 7 cân bằng và  góc uốn đúng theo yêu cầu kỹ thuật
	1
	

	17
	Ống PVC 4 cân bằng  
	1
	

	18
	Ống PVC 9 và PVC 10 cân bằng  
	1
	

	19
	Khớp nối ren ở ống các ống PVC 1 và 2 chắc chắn 
	1
	

	20
	Khớp nối ren ở ống các ống PVC 3 và 4 chắc chắn
	1
	

	21
	Khớp nối ren ở ống các ống PVC 5 và 6 chắc chắn
	1
	

	22
	Khớp nối ren ở ống các ống PVC 7 và 8 chắc chắn
	1
	

	23
	Khớp nối ren ở ống các ống PVC 9 và 10 chắc chắn
	1
	

	24
	Các đèn báo H5, H6, H7, H8 và H9 lắp chắc chắn
	1
	

	25
	Các nút nhấn lắp chắc chắn  
	1
	

	 IV
	ĐI DÂY VÀ ĐẤU NỐI
	15
	

	I
	· Đi dây phải đúng màu, cỡ dây và đúng vị trí theo bản vẽ.

· Vi phạm lỗi sẽ trừ điểm thành phần  

	1
	Dây đấu vào các terminal chắc chắn  
	1
	

	2
	Dây đấu vào các CB chắc chắn
	1
	

	3
	Dây đấu vào các contactor, rơ le nhiệt chắc chắn
	1
	

	4
	Dây đấu tiếp đất PE chắc chắn
	1
	

	5
	Dây đấu vào các đèn báo và các nút nhấn chắc chắn
	1
	

	6
	Dây đấu vào LOGO chắc chắn  
	1
	

	7
	Dây đấu vào mạch chiếu sáng và các ổ cắm 
	1
	

	II
	· Ép cose các dây: chắc chắn đúng chủng loại, không bị vỡ phần nhựa và không hở phần đồng theo phương nhìn ngang. 
· Vi phạm 01 lỗi sẽ không tính điểm phần này

	8
	Đầu cose của dây tại các trạm vào và ra ở các terminal
	1
	

	9
	Đầu cose của dây tại các trạm vào và ra ở cầu đấu LOGO
	1
	

	10
	Đầu cose của dây đấu với các CB
	1
	

	11
	Đầu cose của dây đấu với các contactor và rơ le nhiệt
	1
	

	III
	· Dây không ép cose, khi đấu vào các thiết bị phải không được hở phần đồng. 

· Vi phạm 01 lỗi sẽ không tính điểm phần này

	12
	Tại các ngõ vào và ngõ ra của LOGO
	1
	

	13
	Tại các công tắc đèn S1, S2, S3 và S4 
	1
	

	14
	Tại các ổ cắm P1, P2
	1
	

	15
	Dây không được nối trong máng và trong các tuyến ống 
	1
	

	V
	AN TOÀN
	5
	

	1
	Mang giày và quần áo bảo hộ trong suốt thời gian thi
	1
	

	2
	Đeo găng tay, kính bảo hộ trong suốt thời gian thi 
	1
	

	3
	Sử dụng đúng chức năng các dụng cụ và đồ nghề và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác (Ngoài phạm vi qui định)
	1
	

	4
	Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp.
	1
	

	5
	Dán giấy tên thiết bị 
	1
	

	
	TỔNG SỐ ĐIỂM
	100
	


MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG KHI THI

· THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG SUỐT THỜI GIAN THI. 

· TRONG THỜI GIAN THI, KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP CỦA CÁC GIÁM KHẢO, THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI KHU VỰC THI. 

· THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý ĐÓNG ĐIỆN ĐỂ THỬ MẠCH ĐIỆN KHI CHƯA ĐƯỢC PHÉP CỦA GIÁM KHẢO. 

· THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC ĐÓNG ĐIỆN MỘT LẦN ĐỂ LẬP TRÌNH LOGO TRONG SUỐT THỜI GIAN THI. 

· THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC THÍ SINH BÊN CẠNH.

BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

( CHO 01 CABIN THI )
Vật tư do ban tổ chức cung cấp

	STT
	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	HÃNG SX
	GHI CHÚ/ Mã số thiết bị

	1
	Panel điện 2400 x 1200 x 20 mm
	01
	Cái
	VN
	Ván ép

	2
	Tủ điện 400 x 600 x 200 mm
	01
	Cái
	VN
	Quốc Huy

	3
	Thanh ray nhôm
	01
	Cây
	VN
	

	4
	Ray xương cá 25 x 45 mm
	1.5
	Thanh
	VN
	

	5
	Nút dừng khẩn cấp (25 mm
	01
	Cái
	Hàn Quốc
	

	6
	Nút nhấn (25
	06
	Cái
	Hàn Quốc
	2 Đỏ - 2 xanh – 2 vàng

	7
	Đèn hiển thị (25
	05
	Cái
	Hàn Quốc
	1 Đỏ - 2 vàng – 2 xanh

	8
	Dây rút nhựa 100 mm
	01
	Bịch
	VN
	100 cái / bịch

	9
	Hộp gắn nút nhấn 3 lỗ
	1
	Cái
	VN
	B1

	10
	Dây xoắn nhựa 8 mm
	01
	Mét
	VN
	

	11
	Hộp nổi cao 110 x 75 x 32
	05
	Cái
	VN
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	12
	Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm
	03
	Cái
	SINO
	
[image: image7.png]




	13
	Ống PVC  (20
	04
	Cây
	SINO
	

	14
	Khớp nối  (20 ren
	30
	Cái
	SINO
	

	15
	Máng nhựa 60 x 40
	01
	Cây
	VN
	

	16
	Kẹp giữ ống (20
	50
	Cái
	VN
	

	17
	Vít bắt gỗ 2 cm
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	200
	Gram
	VN
	(Loại răng thưa)

	18
	Dây điện CV 2.5   (Màu đỏ)
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	19
	Dây điện CV 2.5  (Xanh dương)
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	20
	Dây điện CV 2.5   (Màu vàng)
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	21
	Dây điện CV 2.5    (Màu trắng )
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	22
	Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng)
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	23
	Dây điện CV 1.0    (Màu đỏ)
	75
	Mét
	VN
	Cadivi

	24
	Dây điện CV 1.0  (Xanh dương)
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	25
	Dây điện CV 1.0    ( Màu vàng )
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	26
	Dây điện CV 1.0    ( Màu trắng )
	25
	Mét
	VN
	Cadivi

	27
	Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2
	2 
	Mét
	VN
	Daphaco

	28
	Co chữ T   D20
	1
	Cái 
	VN
	

	29
	Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + Mặt nạ
	02
	Bộ
	SINO
	

	30
	Công tắt đơn 10A
	02
	Cái
	SINO
	S1, S2

	31
	Công tắt 3 chấu 10A
	02
	Cái
	SINO
	S3, S4

	32
	Mặt 1
	02
	Bộ
	SINO
	

	33
	Mặt 2
	01
	Bộ
	SINO
	 


Ngoài ra trang bị thêm các thiết bị sau (Sử dụng chung cho các thí sinh)
· 01 động cơ KĐB 3 pha 1 HP (/Y – 220/ 380V 
· 01 động cơ KĐB 3 pha 1.5 HP (/Y – 380/ 660V

Vật tư do thí sinh tự trang bị 
Để đảm bảo tính khách quan, thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu

	STT
	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	HÃNG SX
	GHI CHÚ/ Mã số thiết bị

	1
	RCCB ba pha 16A – 380V
	01
	Cái
	LS
	

	2
	CB ba pha  16A – 380V
	01
	Cái
	LS
	

	3
	CB một pha  16A – 220V
	03
	Cái
	LS
	

	4
	Contactor 22A – 220V
	04
	Cái
	LS
	MC - 22b

	5
	Rơ le nhiệt 22A ( Over load )
	02
	Cái
	LS
	

	6
	LOGO! 230RCE
	01
	Cái
	SIEMENS
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	7
	Ổ cắm đực 3 pha 5 cực
	01
	Cái
	SINO
	16A – 1151106
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	8
	Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal
	50
	Thanh
	Taiwan
	Loại lớn 160x 30 mm

[image: image11.jpg]



40 terminal + 10 PE terminal

	9
	Thanh nối PE – 5 trạm
	01
	Thanh
	VN
	

	10
	Bộ đèn huỳnh quang 20W
	01
	Cái
	Comec
	Loại mỏng

	11
	Đèn đốt tim  40W + đuôi ngồi thẳng
	03
	Bộ
	VN
	

	12
	Bu lông + ốc vít  15mm x 4mm
	20
	Con
	VN
	Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện 

	13
	Băng keo điện Nano
	02
	Cuộn
	VN
	

	14
	Timer 24h 
	01
	Cái 
	VN
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DỤNG CỤ CẦM TAY DO THÍ SINH TỰ TRANG BỊ

( Đề nghị Ban tổ chức thông báo cho các đơn vị dự thi biết )
	STT
	TÊN DỤNG CỤ
	Hãng

sản xuất
	Ghi chú

	1
	Máy bắt vít dùng pin
	 
	

	2
	Máy khoan dùng điện  550W
	 
	

	3
	Đầu bắt vít bake
	 
	

	4
	Tournevit 2 đầu dẹp + bake
	 
	

	5
	Bút thử điện
	 
	

	6
	Đồng hồ VOM
	 
	

	7
	Lò xo uốn ống ( 20
	 
	

	8
	Mũi khoét ( 20
	
	

	9
	Mũi khoét ( 25
	
	

	10
	Thước thủy 1000 mm
	
	 

	11
	Thước thủy 300 mm
	
	 

	12
	Thước lá 1000 mm ( Inox)
	
	 

	13
	Thước lá  600 mm ( Inox)
	
	

	14
	Dao thợ điện
	
	

	15
	Bút chì 2B
	VN
	

	16
	Kềm cắt  
	VN
	

	17
	Kềm mũi nhọn
	VN
	

	18
	Kềm bằng
	VN
	

	19
	Kềm cắt dây 
	VN
	

	20
	Găng tay len
	VN
	

	21
	Cưa sắt
	VN
	

	22
	Bục thấp/ Thang chữ A  
	VN
	

	23
	Đồ bảo hộ lao động
	VN
	

	24
	Giày bảo hộ lao động
	VN
	

	25
	Mắt kiếng bảo hộ
	VN
	


THÍ SINH CÓ THỂ TRANG BỊ THÊM DỤNG CỤ CẦM TAY CÁ NHÂN
Các thắc mắc về đề thi xin vui lòng liên hệ:   Dương Hữu Phước 

Địa chỉ mail: dhp2506@gmail.com hoặc số điện thoại 0989 109042
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Sử dụng máng nhựa 60x40 mm và ống nhựa PVC F20 mm
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Dương Hữu Phước
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BẢN VẼ 03
SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN
ĐỀ THI TAY NGHỀ 
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NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN
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QUI ƯỚC
Nguồn điện, mạch động lực và ổ cắm:      Sử dụng dây cáp CV 2.5mm2
Mạch điều khiển động cơ, chiếu sáng và động cơ M2:  Sử dụng dây cáp CV 1.0mm2
Đỏ
Vàng
Xanh dương
Trắng
Xanh sọc vàng
Mạch động lực
động cơ M1 & M2
POS
R
S
T
N
PE
X1
RCCB1
PE
CB4
CB3
X1
CB2
1
3
5
2
4
6
X1
Mạch điều khiển 
động cơ M1 & M2
Mạch điện chiếu sáng và ổ cắm
X1
CB5
1
2
3
4
16 ÷24



GHI CHÚ
RCCB1
CB3, CB4, CB5
RCCB 3 pha 380V - 16A ( 4 cực )
CB 1 pha 220V - 16A  ( 1 cực )
MCT
H8, H9
Đèn báo pha
CB2
Đèn báo trạng thái làm việc của động cơ M1 và M2
CB 3 pha 380V - 16A   ( 3 cực )
H5, H6, H7
MC1, MC2, MC3, MC4
OL1, OL2
Contactor 22A/ 220V
Overload 22A
PE
X1
Trạm nối đất
Terminal 15A
Tủ điện phân phối chính 400 x 600 x 200 mm
OFF 2
ON3
ON4
B1
BẢN VẼ 02
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ Ở TỦ ĐIỆN
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NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN
10 – 01 – 2018
Dương Hữu Phước
dhp2506@gmail.com
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CB3
CB4


RCCB1


CB2
CB5
RAY XƯƠNG CÁ  25 mm
LOGO
230RC
MC2
MC1
OL1
OL2
MC3
MC4




X1
POS
Đỏ
Vàng
Xanh dương
Trắng
Xanh sọc vàng
BẢN VẼ 05
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG
ĐỀ THI TAY NGHỀ
TP HỒ CHÍ MINH 2018
NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN
Dương Hữu Phước
dhp2506@gmail.com
10 – 01 - 2018
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H3
TIMER



Đỏ
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SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
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